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ỊNGỎN ngữ Và Văn HÒ^

ĐẶC TRƯNG CỦA UYỂN NGỮ TIẾNG HÁN
HÀ HỘI TIÊN

TÓM TÀT: Để tim hiểu đặc trưng của uyển ngữ tiếng Hán, bài báo này này tập trung vào phân 
tích 2 nội dung, bao gồm: phân loại theo nội dung của uyển ngữ tiếng Hán và đặc điểm ngữ dụng của 
uyển ngữ. Thông qua phân tích, bài viết góp phần giúp hiểu sâu sắc hơn về uyển ngữ tiếng Hán. Việc 
sử dụng đúng uyển ngữ có thể giảm bớt những hiểu lầm của hai bên, tránh làm tổn thương nhau, làm 
cho giao tiếp thuận lợi.

TỪ KHOÁ: uyển ngữ; tiếng Hán; đặc trưng; phân loại; đặc điểm ngữ dụng; văn hóa truyền thống 
của Trung Quốc.

NHẬN BÀI: 7/5/2022. BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG: 10/7/2022

1. Mở đầu
Uyển ngữ là một trong những cách thức sử dụng ngôn ngữ trong quá trình giao tiếp. Vì thế, ngôn 

ngữ nào cũng có uyển ngữ và việc sử dụng chúng có liên quan đến đặc điểm văn hóa, xã hội, phong 
tục tập quán của mỗi dân tộc, quốc gia. Tiếng Hán hiện đại, uyển ngữ luôn phát huy tác dụng trong 
đời sống xã hội, đồng thời tiếp tục phát triển và thay đổi theo xu hướng của thời đại.

2. Phân loại uyển ngữ tiếng Hán theo nội dung
Uyển ngữ tiếng Hán rất phong phú và đa dạng. Dựa vào nội dung, uyển ngữ có thể chia thành mấy 

loại như sau:
- Uyển ngữ liên quan đến cải chết: Từ xưa đen nay, tử vong, bệnh tật, tuổi già...đều là những chủ 

để tránh được đề cập đến trong giao tiếp, vì, con người thường nghĩ và hướng đến sự may mắn, ưánh 
rủi ro hay là lịch sự mà không muốn trực tiếp nói ra. Người nói thường thay thế bằng các loại từ uyển 
ngữ, cho nên, trong tiếng Hán có nhiều loại từ uyển ngữ thay thế những loại từ tránh né, kiêng kị xuất 
hiện. Ví dụ: ÌUVlquá cố, ÍỂÌS qua đời, ỂTttt mất rồi, vĩnh biệt, từ trần, hi 
sinh, tựu nghĩa, 41T già rồi, ĩtdị lên trời, ỊỈ3® về trời, /ẾT đi rồi, gặp
ông Các Mác, TftM xuống suối vàng, -hAẾẾ lên thiên đường, về địa phù, TMA 
xuông âm phủ, -tPĨX, thảng cẳng, tư tưởng ngừng rồi, vĩnh biệt
cuộc đời, iễjTFÂttt rời bỏ nhân gian, AtỂAẫệ vĩnh biệt cõi đời, J'.AầLlíi đi Văn Điển, ìsts 
tạ thế, AiK an giấc ngàn thu, ỊẼIĨS về Tây thiên, qua đời, yên nghỉ, ÌẩẾỷỀỉtì vào quan tài, 

thọ chung, v.v.
Đối với cái chết của những anh hùng, liệt sĩ, người ta thường dùng bằng từ uyển ngữ khác để biểu 

hiện tình cảm kính trọng ca ngợi, ví dụ: zk Ễ'đời đời bất diệt, hi sinh, Ỉỉiuc tựu nghĩa , kỉ 
lẵ hi sinh thân mình, ỹẾJJĨR hi sinh vì nhiệm vụ, ĩỊt^ hi sinh vì công việc, v.v. Đối với tội phạm, kẻ 
địch thi bằng từ uyển ngữ khác để biểu thị sự căm ghét. Ví dụ: A A tắt thở, ìk A bỏ mạng, JÃL ÍỖUE 
gặp Diêm Vương, —-pp 0^1 nỹ chết thang cang, v.v. Đối với cái chết của người theo phật giáo, thì 
thường dùng những từ Àk xuống mồ, AA lên trời, cái chết của con chiên đạo cơ đốc thay thế bằng 
từ uyển ngữ k AỂÈ lên thiên đường, về nước Chúa, v.v.

- Uyển ngữ liên quan đến cơ quan sinh dục và tỉnh dục: Trong tiếng Hán cổ người ta gọi là 
ngọc thược, A ngọc kinh. Hiện nay các uyển ngữ trong phương ngữ tiếng Hán hiện đại có rất 
nhiều, ví dụ: TM phần dưới, 1PA cái ấy, RRbP âm hộ, T® bộ hạ , SP5ẼỄUL cái ấy/thứđó, v.v. 
Tình dục trong đời sống của con người là một hành vi rất bình thường, nhưng đa số cho rằng việc này 
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là việc riêng tư nên cần được giấu kín. Thực ra, ngay từ ngày xưa cho đến bây giờ, có rất nhiều từ 
uyển ngữ nói về tình dục, ví dụ: chuyện phòng the (hành phòng sự), HIÍẾ chuyện chăn gối
(thụy giác), lên giường, nảy sinh quan hệ, quan hệ nam nữ, |ạ]M ngủ
chung phòng (đồng phòng), làm chuyện ay, ztH mây mưa, làm tình, ttzk'/S giao hợp
(tính sinh hoạt), sinh hoạt vợ chồng, ZElllijffi vu sơn mây mưa (vu sơn: hội ngộ với tình
nhân; chuyện trai gái), ăn trộm quả cấm , mviên phòng, việc của nam nữ, ®
í+ỆÍ việc đó, v.v.

- Uyến ngữ liên quan đến phụ nữ như mang thai, kinh nguyệt, về biếu thị mang thai, có những từ 
như: sắp làm mẹ rồi, có chuyên vui rồi, thân thể nặng, ừ® thân
thể không thuận tiện lắm, v.v. về kinh nguyệt của phụ nữ, ngày xưa thường gọi là: ÂTỈ nhãn nguyệt, 
Tỉ M nguyệt thần, T! nguyệt sự, Ti fầ nguyệt tín, {ỀxK tín thuỷ, hồng chiều, thiên quý, 
v.v; hiện nay là: lệ giả, ĩiỊiỉc bằng hữu, trên người không tiện, đại dì mẹ,
v.v.

- Uyển ngữ liên quan đến tuổi tác: để tránh sử dụng các từ làm người nghe không vui thường 
dùng các uyển ngữ như: bao nhiêu niên kì, WWTL® bao nhiêu xuân xanh, ẵảttỉ xấp xỉ
tuổi đôi mươi, tuổi sáu mươi, ĩnjW tuổi thọ, tuổi cao, v.v.

- Uyển ngữ liên quan đến bệnh tật, bị thương và tàn tật: Sử dụng uyển ngữ đế tránh tâm lí nặng 
nề cho cả người bị bệnh và mọi người nói chung. Ví dụ, khi người ta có bệnh, không nói có 
bệnh", mà bằng từ khác là khó chịu, six không thoải mái, không tốt lắm, Xậ; 
thán thể chưa được tắt, v.v. Người bị bệnh tâm thần không nói là M"? bị điên, mà là dùng bằng uyển 
ngữ là “TĩTíTỉ.'ft' có một chút khác thường" hay là “íệiỀ.TẾSL thần tri không tinh táo"-, một người

tai điếc, thì nói là “tyrTlWIWW sức nghe có chướng ngại, nghễnh ngãng", đối với 
người tàn tật, người ta không nói người què" mà chỉ nói T/® chân tay không thuận 
tiện", “chân tay không khoẻ lắm", đi lại không thuận tiện"-, đối với
người mù, không nói “BỆ người mù" mà nói “MR 0ẵỉJfi;® ÀÍT hai mắt không tốt lắm".

- Uyển ngữ liên quan đến nghề nghiệp: Đối với một số nghề nghiệp, nếu không sử dùng uyển ngữ 
thì sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của người nghe và sẽ hạ thấp hiệu quả giao tiếp. Ví dụ:

quét dọn, vệ sinh đường phố" uyển ngữ là: “TF Tỉ.IA công nhân bảo vệ môi trường, 
M i|jTTnhãn viên trang điếm thành phố".

“líỉẵíÉtò trông trẻ con" uyển ngữ là “íỆÍ.ẼÍSặộ bảo mẫu"-, 
người cắt tóc" uyển ngữ là thợ cắt tóc" ;

người mà không có nghề nghiệp" uyển ngữ là “fỆ người làm nghề tự
do"-,

Nhân viên phục vụ trong quán rượu, uyển ngữ là “(Sltặi rượu tiến sĩ rượu ”.
- Uyển ngữ liên quan đến hoạt động kinh tế: Trong xã hội sản phẩm thương mại, quan hệ mật thiết 

nhất đối với cuộc sống hàng ngày của con người là kinh tế, nhưng vấn đề kinh tế luôn là vấn đề nhạy 
cảm. Ở Trung Quốc, những người làm kinh tế (doanh nhân) thay vi dùng các từ ngữ như lỗ 
vốn", “isjffl đóng cửa", “iffii thua" là dùng uyển ngữ. Ví dụ: một cửa hàng mà lỗ vốn và sắp đóng 
cửa, nhà chủ muốn chuyển nhượng cho người khác kinh doanh thì gọi là cửa hàng thịnh 
vượng": một đất nước mà có nền kinh tế kém, người ta thường gọi là các nước thuộc thể
giới thứ ba": không cỏ tiền thì gọi là ẩk®® fíl trắng tay".
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3. Đặc điểm ngữ dụng của uyển ngữ
1) Theo lí thuyết “nguyên tắc cộng tác”của P.Grice (1967), hai bên giao tiếp với nhau cần cùng 

phối hợp để đạt được mục đích cần thiết và tác giả đưa 4 phương châm để làm tiêu chuẩn phân tích 
ngôn ngữ: liên quan, thông tin vừa đủ, thông tin chân thực và chuẩn tắc thông tin minh bạch. Theo 
tác giả, người nói khi cố tình vi phạm một nguyên tắc nào đó là để khiến người nghe hiểu được hàm 
ý đặc thù, đó chính là một chiến lược gioa tiếp. Ví đụ: “ấH quốc gia nghèo" được gọi là

quốc gia thứ ba”, “Atlk thất nghiệp” gọi là w chờ việc”.
Leech (1983) đề xuất “lịch sự” trong giao và đưa ra sáu phương châm lịch sự là: đúng đắn, khẳng 

khái, tán dương, khiêm tốn, một lòng, đồng tinh. Theo tác giả, trong giao tiếp, người nói cố ý vòng 
vo là một chiến lược xuất phát từ lịch sự.

Từ góc độ dụng học, uyển ngữ tất nhiên tồn tại dưới cơ sở quy phạm của “công tác” và biểu hiện 
đặc điểm của “lịch sự”. Chẳng hạn:

Công dụng chủ yếu của uyển ngữ là thay thế một số lời khó nói ra, cụ thể là, tránh trực tiếp nói 
thắng vào vấn đề nhưng người nghe vẫn hiểu được mà vẫn nhận ra được sự an ủi, không cảm thấy 
khiếm nhã, bất kính. Ví dụ: thay “ỹE chết” bằng “(fit T ngừng thở”, tim
ngừng đập”, “zkiã ốù _t Ỵ Bi Bt ngũ vĩnh viễn”.

- Hài lòng: Từ góc độ hiệu quả xã hội và tâm lí, uyển ngữ tạo ra môi trường giao tiếp lịch sự hữu 
hảo. Ví dụ:

A: ? Các món ăn có ngon không?
B: RA o Ngon, nếu thêm chút muối thì còn ngon hơn.

wtn Aim. thêm chút muối =>ịfè nhạt.
2) Từ góc độ ngữ dụng, uyển ngữ tiếng Hán có một số đặc điểm đáng chú ý như sau:
1) Tính mơ hồ
Sử dụng những từ ngữ mơ hồ có thế tránh sự bối rối không cần thiết và đạt được mục đích giao 

tiếp thuận lợi. Ví dụ: cái đó, ìằA cái này, thứkia, iẰA 15 thứ này, ỈPitílA nơi đó, ìằ
ilk nơi này,...

Anh làm thể, thật quá đó
Câu này ở trong ngữ cảnh khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau, đó” có thể biểu thị “quá 

đáng”, “vô lễ”... nhưng ngữ khí uyển chuyển dễ được người nghe chấp nhận và không hiểu saỉ. Khi 
cái đó” được là uyển ngữ thi nghĩa khá phong phú: thay thế hành vi bất nhã, sự vật không 

trong sạch, mang tính phủ định); thay thế các từ loại khác nhau (danh từ, động từ, tính từ hoặc từ tổ).
2) Tính gián tiếp
Truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Hán có ảnh hưởng rộng rãi và sâu sắc đối với uyển ngữ 

tiếng Hán. Theo đó, rất nhiều uyển ngữ thường có nguồn gốc từ quan niệm truyền thống, chịu ảnh 
hưởng của lịch sử dân tộc, tập tục tôn giáo, cuộc sống thường ngày, điều kiện địa lí, các quan niệm 
thẩm mĩ và các quan niệm giá trị của dân tộc Hán. Trung Quốc là một trong những nước có nền văn 
minh cổ đại nổi tiếng thế giới, trong quan niệm truyền thống của người Hán, người ta rất coi trọng 
các quan niệm “trung dung”, “hài hoà” cùa nhà Nho. Trong quá trình giao tiếp con người thường 
hướng đến sự tôn trọng đối phương, giữ phép lịch sự, chú trọng tính hàm súc, hài hoà, vì thế trong 
tiếng Hán có những từ xung hô khiêm nhường nhằm đề cao đối phương, như: “HP A bỉ nhân, <h A 
tiểu nữ...”. Trong tiếng Hán còn có một số uyển ngữ xuất xứ từ các tác phẩm văn học nổi tiếng, thần 
thoại, truyền thuyết hoặc truyện ngụ ngôn, sự thật lịch sử. Người ta dùng các từ ngữ mang tính rõ 
ràng, tính hình tượng độc đáo và đặc sắc để chỉ một sự vậy mới, được xã hội chấp nhận và hình thành 
uyển ngữ, ví dụ: lầu xanh, suối vàng, Will thái sơn, nguyệt lão, Affii đánh 
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ghen, rị] khăn xanh. Chỉ có những người hiểu văn hoá dân tộc Hán thì mới có thể vừa nghe đã 
hiểu được ý nghĩa thực tế của nó.

Ngôn ngữ là công cụ giao lưu tư tưởng, trao đổi tình cảm của con người. Trong tiếng Hán, người 
ta thường dùng uyển ngữ để giữ thể diện và lợi ích lớn nhất có thể cho người nghe, đồng thời phải 
khiến người nghe hiểu được ý mình muốn nói. Vì thế, uyển ngữ tiếng Hán thường dùng cách nói quá 
sự thật và nói giảm sự thật trong phạm vi có thể chấp nhận được để thể hiện. Trong cuộc sống, người 
ta thường không nói thẳng vào những thiếu sót của người khác mà cố ý dùng cách nói hay hơn để thể 
hiện. Ví dụ: dùng đầy đặn, ỄaĩỂS phúc hậu để biểu thị một người quá béo; ĩ¥f thanh mảnh,

thanh tú để biểu thị một người quá gầy; qĩếtl tiết kiệm thay cho ''b'H người hà tiện; ÌM'K thận 
trọng thay cho M'b nhát gan; xỉặỉ thật thà thay cho ngốc ngếch, không thông minh.

Trong tiếng Hán, ngoài một số lượng lớn uyển ngữ “mĩ hoá” (đẹp hóa) sự thật, còn có rất nhiều 
uyển ngữ nói giảm sự thật. Ví dụ: dùng chân đi lại không tiện để thay cho SÍÍaẽL
khoèo chân; % rrfej T uống quả vài ly để thể hiện BlSệ T uống say rồi; dùng ặẵ# cưỡng ép thay 
cho cưỡng dâm; không giàu thay cho íĩiự nghèo.

Có thể thấy, uyển ngữ tiếng Hán tận dụng cách nói uyển chuyển, dễ nghe thay cách nói trực tiếp, 
không nói chính xác vào điểm chính mà thể hiện thái độ và sự chân thành của người nói. Mục đích 
của cách giao tiếp này là điều hòa mối quan hệ giữa người với người, từ đó thực hiện mục đích giao 
tiếp. Vì thế, có thể nói uyển ngữ tiếng Hán có tính dễ chấp nhận rất lớn. Đặc điểm lớn nhất của uyển 
ngữ là tinh tế và gián tiếp. Khi con người giao tiếp, để tránh việc sử dụng ngôn ngữ công kích không 
hài lòng hoặc cảm xúc có hại thường sử dụng những từ mơ hồ. Nói về học tập kém của học sinh nói 
là: ẽ em học tập theo trình độ của mình ”; wcó người khác
giúp đỡ sẽ tốt hơn.

Do uyển ngữ tiếng Hán có tính chấp nhận rất lớn nên sự khác biệt lớn nhất của nó với các hiện 
tượng ngôn ngữ khác được biểu hiện rõ nhất ở đặc trưng gián tiếp của nó. Trong tiếng Hán, để người 
nghe có thể hiểu được tư tưởng và tình cảm của người nói người ta thường dùng cách khiến cho ngữ 
nghĩa của uyển ngữ thay đổi. Ví dụ: Vào thời cổ đại Trung Quốc một trong những đặc điểm của chế 
độ hôn nhân là “chế độ đa thê”, nếu như xưng hô thẳng với vợ lẽ là vợ nhỏ ” thì sẽ thể hiện 
sự khinh thường, khó nghe nên người ta dùng các từ như: biệt thất, ỉỷíẩỉ thứ nhất, —
phòng nhì..." để thay thế. Những cách dùng sáng tạo của uyển ngữ này là một cách biểu hiện khác 
của sự thật khách quan. Nó thay thế, hạn chế những cách dùng từ cấm ki, trực tiếp, thô lỗ khác. Ví 
dụ, các uyển ngữ có tính mơ hồ thường dùng trong các trường hợp ngoại giao: SP-Ệk chuyện đó, íịị

chuyện phòng the, cùng phòng, Ịẵjfêĩ sống chung, quan hệ nam nữ". Khi nói
đến bộ phận sinh dục của con người thường dùng các từ như “IP 4" cái đó, TnP bộ phận dưới. Ví 
dụ, ý nghĩa của các uyển ngữ như đáng để quan tâm, ộT Ịy.ĩẫ w có thể hiểu được,
'IỂ vô cùng đáng tiếc" thường là giả già thật thật, thật thật giả giả.

3) Tỉnh biển dị phát triển
Uyển ngữ không chỉ là một hiện tượng ngôn ngữ mà còn là một hiện tượng văn hóa, vì thế mỗi 

ngôn ngữ có các kiểu tạo uyển ngữ khác nhau gắn với các quan quan điểm giá trị, đạo đức và hiện 
tượng xã hội và biến động theo các nhân tố xã hội ấy. Chẳng hạn, trong quan niệm truyền thống của 
Trung Quốc, “tiền” là một từ được hết sức tránh nói trực tiếp, gần như một khi nhắc đến “tiền” là sẽ 
bị người ta coi thường, thậm chí cười nhạo. Vi vậy mà cố nhân vẫn thường dùng “ÉI/KMÂ bách 
thuỷ chân nhãn, ic&Zzb viên đại đầu, đại đoàn kết, ĨItỊj5Í khổng phương huynh,
ÍQ công nông binh",...để thay cho “tiền”. Trong xã hội hiện đại, tư tưởng quan niệm của con người 
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dù đã có thay đổi rất lớn, nhưng vẫn có khá nhiều cách nói uyển chuyển liên quan đến tiền tài, như: 
lão nhân đầu, Afflếè đại đoàn kết, IAA công nông binh, ếL^ẾH hồng bao, phí vất 

vả, phí lao động, N.N.”. Những uyển ngữ của các thời đại khác nhau này thể hiện những diện 
mạo lịch sử khác nhau.

4. Kết luận
Có thể nói, uyển ngữ trong tiếng Hán là một hiện tượng ngôn ngữ xuất hiện để thích ứng nhu cầu 

của xã hội, tự thân nó cũng có những đặc trưng cụ thể. Những phân tích trên đây đối với uyển ngữ 
trong tiếng Hán sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về uyển ngữ tiếng Hán, càng nắm chắc và vận dụng tốt 
hon hiện tượng ngôn ngữ này. Uyển ngữ tiếng Hán tồn tại phổ biến rộng rãi trong các lĩnh vực khác 
nhau của hoạt động xã hội, tần số sử dụng rất cao, động cơ ngữ dụng rất phức tạp, có ảnh hưởng lớn 
tới hiệu quà giao tiếp.
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Features of Chinese euphemisms
Abstract: To find out the characteristics of Chinese euphemisms, this article focuses on 

analyzing two contents, including: classification according to the content of Chinese euphemisms and 
pragmatic features of euphemisms. Through analysis, the article contributes to a deeper 
understanding of Chinese euphemisms. The correct use of euphemisms can reduce misunderstandings 
between two parties, avoid hurting each other, and facilitate communication.

Key words: euphemisms; Chinese; features ; classification; pragmatic features; traditional 
Chinese culture.


